
DANH SÁCH  

Lãnh đạo và Chuyên viên được phân công phụ trách về khoa học và công nghệ 

Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố 

 

STT Trường Họ Và Tên Chức vụ Điện thoại Email 

1 

Trường Đại 

học Hàng Hải 

Việt Nam 

Nguyễn Thanh Sơn Phó Hiệu trưởng 0903.277.150 
nthson@vimaru.edu.vn 

 

Trần Thế Nam Trưởng phòng khoa học công nghệ 0983.065.085 
thenam@vimaru.edu.vn 

 

Phạm Tâm Thành Chuyên viên 0904.922.923 
phamtamthanh@vimaru.edu.vn 

 

2 

Trường Đại 

học quản lý và 

công nghệ Hải 

Phòng 

Trần Thị Ngọc Liên Phó Hiệu trưởng khoa học-đào tạo 0983.641.169 lienttn@hpu.edu.vn 

Trần Thị Mai 
Trưởng phòng Đào tạo- quản lý khoa 

học 
0982.728.547 

mai.tran@hpu.edu.vn 

 

Hoàng Thị Minh Hà 
Phó Trưởng phòng Đào tạo- quản ý 

khoa học 
0943.414.339 

hoangminhhahp@hpu.edu.vn 

 

Nguyễn Thị Hà Anh Chuyên viên 0986.057.535 
anhnth@hpu.edu.vn 

 

3 

Đại học Y 

Dược Hải 

Phòng 

Phạm Văn Linh Phó Hiệu trưởng 0934.326.068 
pvlinh@hpmu.edu.vn 

 

Nguyễn Thị Minh Ngọc 

Trưởng bộ môn Sức khỏe môi trường, 

Khoa Y tế công cộng kiêm Phó trưởng 

phòng Quản lý khoa học  

0934.433.789 
ntmngoc@hpmu.edu.vn 

 

Cao Đức Tuấn 
Trưởng Bộ môn Hóa dược kiểm 

nghiệm, Khoa Dược học 
0936.230.580 

cdtuan@hpmu.edu.vn 

 

4 
Trường Đại 

học Hải Phòng 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn Phó Hiệu trưởng 0934.396.688 
nhanntt@dhhp.edu.vn 

 

Bùi Bá Khiêm Trưởng phòng khoa học công nghệ 0904.773.579 
khiembb@dhhp.edu.vn 
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Lưu Thúy Hòa Phó Trưởng phòng khoa học công nghệ 0904.512.753 
hoalt@dhhp.edu.vn 

 

Nguyễn Thị Phương Chi 
Chuyên viên phòng khoa học công 

nghệ 
0936.369.837 

chitp@dhhp.edu.vn 

 

5 

Trường Cao 

đẳng Giao 

thông vận tải 

Trung ương 2 

Đặng Văn Phi Phó Hiệu trưởng 0904.767.257 
phidv@cvcot.edu.vn 

 

Vũ Văn Cảnh Phó Trưởng phòng 0906.259.191 
canhvv@cvcot.edu.vn 

 

Vũ Thị Loan Chuyên viên 0919.914.816 
loanvt@cvcot.edu.vn 

 

6 
Trường Cao 

đẳng VMU 

Đào Minh Quân Quyền Hiệu trưởng 0936.887.855 
quandaominh@vimaru.edu.vn 

 

Đồng Xuân Thìn Bộ phận chuyên môn 0904.288.830 
dongxuanthin@gmail.com 

 

7 

Trường Cao 

đẳng Hàng Hải 

1 

Lương Quang Trung Phó Hiệu trưởng 0913.050.446 
lqtrung@cdhh.edu.vn 

 

Lê Thị Ngọc Diệp 
Trưởng phòng hợp tác quốc tế và khoa 

công nghệ 
0936.884.886 

lndiep@cdhh.edu.vn 

 

Đoàn Thị Hương Chuyên viên 0369.883.098 
dthuong@cdhh.edu.vn 

 

8 

Trường Cao 

đẳng Duyên 

Hải 

Nguyễn Văn Quế Phó Hiệu trưởng 0902.259.932 
que.nv@duyenhai.edu.vn 

 

Vũ Ngọc Tuấn Chuyên viên 0948.387.013 
tuanvn@duyenhai.edu.vn 

 

9 

Trường Cao 

đẳng du lịch 

Hải Phòng 

Phạm Văn Long Hiệu trưởng 0989.557.556 
Pvl.hct@gmail.com 

 

Vũ Thu Hà 
Trưởng phòng Đào tạo, quản lý khoa 

học và hợp tác quốc tế 
0769.295.877 

Ha77.dlhp@gmail.com 

 

10 

Trường Cao 

đẳng kinh tế 

kỹ thuật Bắc 

Bộ 

Nguyễn Viết Cường Hiệu trưởng 0946.861.169 
cuongnv@vca.org.vn 

 

Vũ Quyết Thắng Phó Hiệu trưởng 0912.499.639 
vuquyetthang@vimaru.edu.vn 
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Nguyễn Thị Hà Trưởng phòng Đào tạo 0904.997.237 
nguyenhabacbo@gmail.com 

 

Lã Mai Anh Phó trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính 0906.162.508 
lamaianh.gv@gmail.com 

 

Trần Thị Thu Hồng Trưởng khoa Điện- Điện tử 0936.139.948 
hongthutran135@gmail.com 

 

Bùi Thị Thảo Trưởng khoa công nghệ ô tô 0793.183.369 
thaocuong1977@gmail.com 

 

Bùi Văn Tâm Trưởng khoa Công nghệ Thông tin 0983.849.392 
tammt2502@gmail.com 

 

Hoàng Thị Hà Trưởng khoa Kinh tế quản lý 0979.359.873 
hoangthihaktt@gmail.com 

 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
Cán bộ phòng Đào tạo 0969.493.102 

huyentrangbacbo@gmail.com 

 

11 
Cao đẳng 

Cộng đồng 

Nguyễn Thành Long Phó Hiệu trưởng 0904.468.569 
nguyenthanhlong@hpcc.edu.vn 

 

Phan Thế Vinh 
Trưởng phòng Phòng khoa học và khảo 

thí 
0901.334.868 

phanthevinh@hpcc.edu.vn 

 

Nguyễn Thị Hải Hà 
Chuyên viên Phòng khoa học và khảo 

thí 
0936.386.656 

nguyenthihaiha@hpcc.edu.vn 

 

12 

Cao đẳng 

Công nghệ 

Viettronics 

Trần Quốc Cường Phó Hiệu trưởng 0912.404143 cuongtq@viettronics.edu.vn 

 

Trương Văn Hiếu Phó Trưởng phòng – Phụ trách 

Phòng đào tạo và công tác học sinh 

sinh viên 

077.234.4919 hieutv@viettronics.edu.vn 

 

Đào Đức Quý Cán bộ Phòng đào tạo và công tác học 

sinh sinh viên 

035.338.3480 quydd@viettronics.edu.vn 

 

13 

Cao đẳng 

nghề bách 

nghệ Hải 

phòng 

Nguyễn Văn Kiên Trưởng phòng khoa học cơ bản 0907.855.888 
nguyenvankienjht@gmail.com 

 

14 
Trường Cao 

đẳng công 

Phạm Văn Quang Phó Hiệu trưởng 0989976619 quangminh108@gmail.com 
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nghệ, kinh tế 

và thủy sản 

Nguyễn Anh Tuấn Phó trưởng phòng 0912421160 tuancdnts@gmail.com 

 

Đặng Huy Du Giảng viên 0916841000 du.tefco@gmail.com 

Phạm Sỹ Tấn Giảng viên 0945433089 phamsitan51hh@gmail.com 

15 

Trung cấp  

văn hóa nghệ 

thuật Hải 

phòng 

Phạm Đức Toàn Phó Hiệu trưởng 0936915678 
guitar.toan@gmail.com 

 

Nguyễn Thái Sơn Phó Hiệu trưởng 0912093753 
trungtambieudienhp@gmail.com 

 

Đỗ Ánh Dương Giáo viên 0904472970 
doanhuonghp@gmail.com 

 

16 
Cao đẳng Y tế 

Hải phòng 

Lê Minh Hoàng Phó Hiệu trưởng 0913.353.550 
Leminhhoang86@gmail.com 

 

Lê Thùy Dương Trưởng phòng đào tạo 0913.304.012 
Lethuyduong75@gmail.com 

 

Trần Phương Liên Phó trưởng phòng đào tạo 0814.992.323 
Phuonglien2109@gmail.com 

 

17 

Trường Cao 

đẳng công 

nghệ Bách 

Khoa Hà Nội  

Đỗ Nguyên Hưng Phó Hiệu trưởng 0986488383 donguyenhung@gmail.com 

 

NguyễnThị Huệ Phó Phòng Đào tạo 098351 6756 huenguyenvtc@gmail.com 

Trần Hữu Đông Chuyên viên 097 202 5959 dongtrh.hpc@gmail.com 

 

18 

Cao đẳng Lao 

động-xã hội 

Hải Phòng 

Tô Văn Nghĩa Trưởng phòng Đào tạo 0912927160 tonghia2011@gmail.com 

Bùi Thị Mừng Trưởng khoa Khoa học cơ bản 0936307744 buithimungldxhhp@gmail.com 

Nguyễn Thị Thắng Huệ Phó trưởng phòng 

Đào tạo 

0779255552 nguyenthanghuecdldxhhp@gmail.com 
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